
Mẫu 2a

Đơn vị tính: Đồng

A B 1 4 3=2/1

I Phí: Tổng số thu 10.210.000.000        6.429.347.500       62,97                     

1 Phí sát hạch lái xe ô tô -                            -                         

 - Tổng số thu 8.000.000.000          4.802.630.000       60,03                     

 - Số phải nộp NSNN -                            524.777.450          

 - Số trả cơ sở đào tạo 640.000.000             2.090.200.550       326,59                   

 - Số được khấu trừ hoặc để lại 1.600.000.000          2.187.652.000       136,73                   

2 Phí sát hạch lái xe mô tô -                            -                         

 - Tổng số thu 1.400.000.000          1.241.970.000       88,71                     

 - Số phải nộp NSNN 280.000.000             357.534.500          127,69                   

 - Số trả cơ sở đào tạo 840.000.000             197.550.998          23,52                     

 - Số được khấu trừ hoặc để lại 280.000.000             686.884.502          245,32                   

3 Phí thẩm định -                            -                         

 - Tổng số thu 810.000.000             384.747.500          47,50                     

 - Số phải nộp NSNN 81.000.000               38.474.750            47,50                     

 - Số được khấu trừ hoặc để lại 729.000.000             346.272.750          47,50                     

4 Phí thủy nội địa -                            -                         

 - Tổng số thu -                            -                         

 - Số phải nộp NSNN -                            -                         

 - Số được khấu trừ hoặc để lại -                            -                         

II Lệ phí 5.010.000.000          4.728.205.000       94,38                     

1 Lệ phí  cấp đổi GPLX 5.010.000.000          4.709.945.000       94,01                     

2 Lệ phí cấp biển xe máy chuyên dùng -                            18.260.000            

Tổng cộng(I+II) 15.220.000.000        11.157.552.500     105                        
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